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ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN: …. 

ĐƠN VỊ LẬP: … 

Mẫu số B6-01/BC-NS/TABMIS​
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ 

Tài Chính) 

 

BÁO CÁO VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM … 

Từ ngày hiệu lực: … Đến ngày hiệu lực: … 

Từ ngày kết sổ: … Đến ngày kết sổ: .... 

Đơn vị:  

ST
T Các khoản vay 

Dư 
nợ 
gốc 
đầu 
kỳ 

Vay nợ Trả nợ Tăng 
nghĩa 
vụ nợ 
do tỷ 
giá 

ngoại 
tệ 

tăng 

Giảm 
nghĩa 
vụ nợ 
do tỷ 
giá 

ngoại 
tệ 

giảm 

Dư 
nợ 
gốc 
cuối 
kỳ 

Thực 
hiện 
trong 

kỳ 

Lũy 
kế 
từ 

đầu 
kỳ 

Thực hiện trong kỳ Lũy kế từ đầu kỳ 

Tổng 
số 

Trả 
nợ 
gốc 

Thanh 
toán 
lãi, 
phí 

Tổng 
số 

Trả 
nợ 
gốc 

Thanh 
toán 
lãi, 
phí 

A B 1 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 10 11 12 

 TỔNG CỘNG             

I Vay, trả nợ của 
NSTW             

1 Vay trong nước của 
NSTW             

1.1 
Vay trái phiếu Chính 
phủ phát hành ra thị 
trường trong nước 

            

1.2 Vay từ các quỹ tài             
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chính trong nước 

1.3 Vay khác             

 Trong đó: Vay ngân 
quỹ nhà nước             

2 Vay ngoài nước của 
NSTW             

2.1 
Vay trái phiếu Chính 
phủ phát hành ra thị 
trường quốc tế 

            

2.2 Vay của các tổ chức 
quốc tế             

2.3 Vay các tổ chức tài 
chính nước ngoài khác             

2.4 Vay của Chính phủ 
các nước             

2.5 Vay khác             

II Vay, trả nợ của 
NSĐP             

1 
Vay phát hành trái 
phiếu chính quyền địa 
phương 

            

2 
Vay của địa phương từ 
nguồn vốn cho vay lại 
của Chính phủ 

            

3 Vay khác             

 Trong đó, Vay ngân 
quỹ nhà nước             
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III Vay ngắn hạn             

1 Vay ngắn hạn của 
NSTW             

 Trong đó: Tạm ứng 
ngân quỹ nhà nước             

2 Vay ngắn hạn của 
NSĐP             

 Trong đó: Tạm ứng 
ngân quỹ nhà nước             

 

​
NGƯỜI LẬP BIỂU 

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG 

………., ngày ... tháng ... năm …...​
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 19/2020/TT-BTC 

3 
 


